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QUYẾT ĐỊNH
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Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; 
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 22/6/2023; 
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 
Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 
Căn cứ Công văn số 585/BKHCN-CĐSQG ngày 01/4/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị bộ, ngành, địa phương đăng ký chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến toàn trình năm 2025 theo tháng;
Căn cứ Kế hoạch hành động số 333-KH/TU ngày 07/5/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; 
Căn cứ Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 01/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về triển khai thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; 
Căn cứ Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 23/4/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao chất lượng về cung cấp và sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Sơn La; 
Căn cứ Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 29/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2025; 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 353/TTr-SKHCN ngày 23/10/2025. 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến toàn trình cho Ủy ban nhân dân xã, phường năm 2025 (Chi tiết theo Phụ lục kèm theo). Trong đó cách xác định chỉ tiêu này như sau: 
- Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến toàn trình = Số lượng hồ sơ được xử lý trực tuyến toàn trình/Tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. 
- Một hồ sơ được coi là hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến toàn trình thì đáp ứng đủ các yêu cầu sau: Nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến qua nền tảng thanh toán của Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tiếp nhận, xử lý, có kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử và Trả kết quả trên môi trường mạng (trả kết quả có thể qua bưu chính); không yêu cầu người dân phải đến trực tiếp, nộp bản giấy hoặc cơ quan nhà nước đi thẩm tra, xác minh khi xử lý hồ sơ. 
Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân các xã, phường 
a) Căn cứ chỉ tiêu được giao tại Điều 1 chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo đạt chỉ tiêu được giao, trong đó tập trung thực hiện: 
- Thường xuyên theo dõi, giám sát tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình của địa phương mình để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai dịch vụ công trực tuyến. 
- Chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ giải quyết hồ sơ đối với các hồ sơ toàn trình có yêu cầu phí, lệ phí khi đã thực hiện thanh toán trực tuyến thông qua Nền tảng thanh toán của Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính phải có kết quả bản điện tử hợp lệ (thực hiện quy trình ký số trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính) theo quy định và được lưu trữ vào kho dữ liệu điện tử để các tổ chức, cá nhân có thể tra cứu, tái sử dụng. 
- Có giải pháp, phương án ưu tiên trả kết quả bản điện tử trên môi trường mạng và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. 
- Tăng cường khai thác và sử dụng kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa, bảo đảm hiệu quả trong xử lý công việc, đồng thời hạn chế việc yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp lại thông tin, giấy tờ đã có. 
b) Phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh rà soát, cải cách, tái cấu trúc và cấu hình đầy đủ các quy trình nội bộ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; bảo đảm rút ngắn thời gian xử lý, rút gọn thành phần hồ sơ, giảm thao tác thủ công, tạo thuận tiện, minh bạch cho người dân và doanh nghiệp. 
c) Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân và tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia đặc biệt là đối với các thủ tục đã đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. 
d) Chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hướng dẫn đầy đủ, cụ thể cho người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình đối với các thủ tục hành chính đã đủ điều kiện thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình mà không phải thực hiện nộp trực tiếp. 
2. Giao các sở, ban, ngành 
- Khẩn trương rà soát danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình và mức độ một phần. Tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính toàn trình và một phần thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý, đảm bảo đúng quy định và phù hợp với yêu cầu triển khai thống nhất trên địa bàn tỉnh. 
- Thường xuyên rà soát, cập nhật bổ sung dịch vụ công trực tuyến toàn trình hằng tháng cho đến khi cung cấp đủ 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình. 
- Rà soát, đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình thực chất, hiệu quả, không xây dựng mới dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính mà 3 năm liên tiếp không phát sinh hồ sơ; không duy trì những dịch vụ công trực tuyến toàn trình mà 2 năm liên tiếp không phát sinh hồ sơ để tránh lãng phí, tốn kém. 
- Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ về chuyên môn, quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức thuộc UBND các xã, phường. 3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 
- Chủ trì, hướng dẫn các sở, ban, ngành thực hiện rà soát, tái cấu trúc quy trình, thành phần hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định tại Điều 26 Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Chương III, IV Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình theo hướng đơn giản, thuận tiện, người dân không phải khai báo lại các thông tin, dữ liệu cho cơ quan nhà nước; hướng tới cắt giảm quy trình, thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính. 
- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính. 
- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc xây dựng, cập nhật quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh được kịp thời, theo quy định. 
- Chủ trì, phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ và cơ quan, đơn vị có liên quan nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đáp ứng yêu cầu một Cổng tập trung, duy nhất cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho cá nhân, tổ chức; Tiến hành kiểm thử các dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Các dịch vụ công trực tuyến được tối ưu quy trình, tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 
- Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các cơ quan, đơn vị cung cấp và sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp theo quy định. 
4. Giao Sở Khoa học và Công nghệ 
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan duy trì ổn định và thực hiện kết nối liên thông giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP). 
- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc tái sử dụng thông tin, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đã số hóa trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Hướng dẫn, triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 110/KH UBND ngày 23/4/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao chất lượng về cung cấp và sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Sơn La. 
- Chủ trì, liên hệ, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Cổng Dịch vụ công Quốc gia để triển khai các giải pháp kỹ thuật đánh giá, cấu hình đồng bộ dữ liệu các hồ sơ thuộc dịch vụ công có yêu cầu thu phí theo bộ thủ tục hành chính của các bộ, ngành ban hành nhưng đã được cấp có thẩm quyền của tỉnh phê duyệt miễn phí, lệ phí thì xác định là xử lý toàn trình theo quy định. 
5. Đơn vị cung cấp dịch vụ 
- Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện; đáp ứng đầy đủ các chức năng, tính năng, yêu cầu kỹ thuật theo Thông tư số 21/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh; Thông tư số 11/2025/TT-BKHCN ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2023/TT-BTTTT; Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/04/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và Quyết định số 473/QĐ-BTTTT ngày 03/04/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí đánh giá Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh năm 2024.
- Duy trì, thực hiện kết nối liên thông, đồng bộ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống EMC, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ, ngành trung ương phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính. Bảo đảm đồng bộ dữ liệu chính xác giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống EMC phục vụ việc đánh giá hiệu quả, chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 
- Thực hiện nâng cấp, phát triển Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ khi sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm đồng bộ với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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Phụ lục
GIAO CHỈ TIÊU TỶ LỆ HỒ SƠ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC 
HÀNH CHÍNH ĐƯỢC XỬ LÝ TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH 
CHO UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG NĂM 2025

	TT
	Tên UBND các xã, phường
	Tỷ lệ % hồ sơ trực tuyến toàn trình (Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình = Số lượng hồ sơ trực tuyến toàn trình/Tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính)

	1
	UBND phường Chiềng An
	70%

	2
	UBND phường Chiềng Cơi
	70%

	3
	UBND phường Chiềng Sinh
	70%

	4
	UBND phường Mộc Châu
	70%

	5
	UBND phường Mộc Sơn
	70%

	6
	UBND phường Thảo Nguyên
	92%

	7
	UBND phường Tô Hiệu
	70%

	8
	UBND phường Vân Sơn
	70%

	9
	UBND xã Bình Thuận
	78%

	10
	UBND xã Bó Sinh
	70%

	11
	UBND xã Bắc Yên
	70%

	12
	UBND xã Chiềng Hoa
	70%

	13
	UBND xã Chiềng Hặc
	70%

	14
	UBND xã Chiềng Khoong
	70%

	15
	UBND xã Chiềng Khương
	70%

	16
	UBND xã Chiềng La
	92%

	17
	UBND xã Chiềng Lao
	70%

	18
	UBND xã Chiềng Mai
	70%

	19
	UBND xã Chiềng Mung
	70%

	20
	UBND xã Chiềng Sung
	70%

	21
	UBND xã Chiềng Sơ
	70%

	22
	UBND xã Chiềng Sơn
	70%

	23
	UBND xã Chiềng Sại
	70%

	24
	UBND xã Co Mạ
	70%

	25
	UBND xã Đoàn Kết
	70%

	26
	UBND xã Gia Phù
	70%

	27
	UBND xã Huổi Một
	70%

	28
	UBND xã Kim Bon
	70%

	29
	UBND xã Long Hẹ
	97%

	30
	UBND xã Lóng Phiêng
	70%

	31
	UBND xã Lóng Sập
	70%

	32
	UBND xã Mai Sơn
	70%

	33
	UBND xã Muổi Nọi
	78%

	34
	UBND xã Mường Bang
	70%

	35
	UBND xã Mường Bám
	98%

	36
	UBND xã Mường Bú
	70%

	37
	UBND xã Mường Chanh
	70%

	38
	UBND xã Mường Chiên
	70%

	39
	UBND xã Mường Cơi
	70%

	40
	UBND xã Mường Giôn
	70%

	41
	UBND xã Mường Hung
	70%

	42
	UBND xã Mường Khiêng 
	75%

	43
	UBND xã Mường La
	70%

	44
	UBND xã Mường Lèo
	70%

	45
	UBND xã Mường Lạn
	70%

	46
	UBND xã Mường Lầm
	70%

	47
	UBND xã Mường Sại
	70%

	48
	UBND xã Mường É
	70%

	49
	UBND xã Ngọc Chiến
	70%

	50
	UBND xã Nậm Lầu
	99%

	51
	UBND xã Nậm Ty
	70%

	52
	UBND xã Pắc Ngà
	70%

	53
	UBND xã Phiêng Cằm
	70%

	54
	UBND xã Phiêng Khoài
	70%

	55
	UBND xã Phiêng Pằn
	70%

	56
	UBND xã Phù Yên
	70%

	57
	UBND xã Púng Bánh
	70%

	58
	UBND xã Quỳnh Nhai
	70%

	59
	UBND xã Song Khủa
	70%

	60
	UBND xã Suối Tọ
	70%

	61
	UBND xã Sông Mã
	70%

	62
	UBND xã Sốp Cộp 
	94%

	63
	UBND xã Thuận Châu
	80%

	64
	UBND xã Tà Hộc
	70%

	65
	UBND xã Tà Xùa
	70%

	666
	UBND xã Tân Phong
	70%

	67
	UBND xã Tân Yên
	70%

	68
	UBND xã Tô Múa
	70%

	69
	UBND xã Tường Hạ
	70%

	70
	UBND xã Tạ Khoa
	70%

	71
	UBND xã Vân Hồ
	70%

	72
	UBND xã Xuân Nha
	70%

	73
	UBND xã Xím Vàng
	70%

	74
	UBND xã Yên Châu
	70%

	75
	UBND xã Yên Sơn
	70%




 

ỦY BAN NHÂN DÂN   TỈNH SƠN LA  CỘNG  HÒA   XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập  -   Tự do  -   Hạnh phúc  

Số:   2664 / QĐ - UBND  Sơn La , ngày  28  thán g  10   năm 202 5  

  QUYẾT ĐỊNH   Về việc giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được    xử lý trực tuyến toàn trình cho  UBND   các xã, phường năm 2025     CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH      Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;    Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;    Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 22/6/2023;    Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ - CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực  hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;    Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ - CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa  đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ - CP ngày 23/4/2018 của  Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục  hành chính;    Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT - VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ  nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số  61/2018/NĐ - CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một  cửa liên thông trong giải quyết  thủ tục hành chính;    Căn cứ Công văn số 585/BKHCN - CĐSQG ngày 01/4/2025 của Bộ Khoa học  và Công nghệ về việc đề nghị bộ, ngành, địa phương đăng ký chỉ tiêu hồ sơ trực  tuyến toàn trình năm 2025 theo tháng;   Căn cứ Kế hoạch hành động số 333 - KH/TU ngày 07/5/2025 của Ban Thường  vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 57 - NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính  trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số  quốc gia;    Căn cứ Kế hoạch số 251/KH - UBND ngày 01/11/2021 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Sơn La về triển khai thực hiện Quyết định số 942/QĐ - TTg ngày 15/6/2021 của  Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 17 - NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường  vụ Tỉnh ủy Sơn La về chuyển đổi s ố tỉnh Sơn La giai đoạn 2021   -   2025, định hướng  đến năm 2030;    Căn cứ Kế hoạch số 110/KH - UBND ngày 23/4/2025 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Sơn La về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao chất  lượng về cung cấp và sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến đến năm 2025, định 

